BẢN TIN PHÁP LUẬT
Tháng 7-8 /2019

(Tổng hợp bởi Ban PC)

[bookmark: _GoBack]Bản tin Pháp luật tháng 7-8/2019 giới thiệu một số luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 và tháng 8/ 2019 như sau:
I. Văn bản luật 
Ngoài các Luật đã được giới thiệu trong Bản tin tháng 6, Bản tin tháng 7 tiếp tục giới thiệu các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, như sau:
1. Luật Phòng, chống tham nhũng 
Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực từ 01/7/2019. Luật PCTN nghiêm cấm các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn (cán bộ, công chức, viên chức; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp...) trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:
-  Tham ô tài sản;
-  Nhận hối lộ;
-  Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
-  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
-  Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
-  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
-  Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;
-  Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;
-  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;
-  Nhũng nhiễu vì vụ lợi;
-  Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
-  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
-  Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;
-   Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác;
-  Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
-  	Luật PCTN cũng quy định rõ các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
    Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx?newsid=24295&ui=09pJMk1UTTBNUTTW&pi=09pBeE9TMHdOeTB3TVMweE1DMDBOQTTW&ci=142585703
2. Luật Cạnh tranh 
Luật Cạnh tranh 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực từ 01/7/2019.
Luật quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh. 
Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-345182.aspx
3. Luật Cảnh sát biển 
Luật Cảnh sát biển được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực từ 01/7/2019.
quy định về phạm vi, thẩm quyền và trình tự truy đuổi tàu thuyền thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên. Theo quy định của Luật, Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển trong các trường hợp đơn cử sau:
-  Vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia;
-  Không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt     Nam trong các trường hợp theo quy định;
-  Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động truy đuổi;
Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-bien-Viet-Nam-2018-329798.aspx
4. Luật Công an nhân dân
Luật Công an nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực từ 01/7/2019.
Luật quy định chức năng của Công an nhân dân như sau:
Công an nhân dân có chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-an-nhan-dan-384487.aspx
5. Luật Đặc xá
Luật Đặc xá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực từ 01/7/2019.
Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá như sau:
-  Người được đặc xá có quyền sau đây:
+  Được cấp Giấy chứng nhận đặc xá;
+  Được chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giúp đỡ để hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm, ổn định cuộc sống;
(có 07 điều kiện để người bị phạt tù được đề nghị đặc xá)
Chi tiết xem tại: https://luatvietnam.vn/tu-phap/luat-dac-xa-2018-so-30-2018-qh14-169342-d1.html
6. Luật Giáo dục đại học
Luật Giáo dục đại học sửa đổi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực từ  01/7/2019.
Theo đó, Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học như sau:
-  Phát triển giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
-  Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên và hình thức khác.
	Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.aspx
II. Nghị định và các văn bản khác
1. Quy định chi tiết về một số điều Luật phòng chống tham nhũng
Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực từ 15/8/2019, có các nội dung chinh sau:
a) Xử lý quà tặng
-  Quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
-  Quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:
+  Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá;
+  Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật;
+  Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.
-   Quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó.
-   Quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.
-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc Cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
b) Xử lý lãnh đạo bố trí người thân làm kế toán, quản lý nhân sự
Theo đó, sẽ kỷ luật cảnh cáo người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lần đầu có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Trường hợp đã bị cảnh cáo mà còn tiếp tục vi phạm, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sẽ bị cách chức.
		Chi tiết xem tại: https://luatvietnam.vn/tiet-kiem/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-174984-d1.html
2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/7/2019, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực 01/9/2019.
Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Chi tiết xem tại: https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2019-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-175271-d1.html
3. Phạt tiền đến 14 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sáng kiến của người khác
Nghị định 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/6/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, có hiệu lực 01/8/2019.
Theo đó, phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng đối với hành vi Sử dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu của cá nhân, tổ chức khác để đăng ký tham dự triển lãm, cuộc thi, giải thưởng về khoa học và công nghệ mà chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó.
Chi tiết xem tại: https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-51-2019-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-trong-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-173639-d1.html
4. Quy định mới về mức chuẩn trợ cấp đối với người có công cách mạng
Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2019 quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, có hiệu lực 15/8/2019.
Theo đó, Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng.
Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-58-2019-ND-CP-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-412236.aspx
5. Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố
Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ban hành ngày 18/6/2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.
Bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao để các Tòa án, chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến trong 30 ngày. Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố.
Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự phải được giải quyết như nhau. Trường hợp vụ việc có tình huống pháp lý tương tự nhưng Tòa án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa án. Trường hợp Tòa án áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc thì số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ được viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”.
Chi tiết xem tại: http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-7772
6. Thêm trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT
Thông tư 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019 hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ 01/8/2019.
Có thêm 03 trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh:
-  Người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở;
-  Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin thẻ BHYT;
-  Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.
Chi tiết xem tại: https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-09-2019-tt-byt-dieu-kien-ky-hop dong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-173517-d1.html
7. Danh mục TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp
Danh mục này được ban hành tại Quyết định 1603/QĐ-BTP bao gồm 96 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp https://dichvucong.moj.gov.vn, có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2019, một số thủ tục đáng chú ý:
-   Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác;
-  Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
-  Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng;
-  Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài;…
Chi tiết xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1603-QD-BTP-2019-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-Cong-Dich-vu-cong-418955.aspx
